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KẾ HOẠCH THÁNG 12
KHỐI MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI
 (Thời gian thực hiện từ ngày 02/12/2024 - 28/12/2024)




	
THỜI GIAN

	TUẦN 1
(02/12 - 07/12)
	TUẦN 2
(09/12- 14/12)
	TUẦN 3
(16/12 - 21/12)
	TUẦN 4
(23/12 - 28/12)

	Thứ 2            VẬN ĐỘNG
	Vận động: Trườn sấp chui qua cổng
	Vận động: Ném trúng đích nằm ngang
	Vận động: Đi đổi hướng theo hiệu lệnh
	Vận động: Đi trên ván dốc

	Thứ 3            KPKH
	KPKH: Nghề thợ xây, thợ mộc.
	KPKH: Một số nghề dịch vụ trong xã hội
	KPKH: Nghề bộ đội
	KPKH: “Khám phá sự lớn lên của cây”. STEAM

	Thứ 4           
TẠO HÌNH
VĂN HỌC
	Tạo hình: “Nặn dụng cụ nghề thợ mộc, thợ xây” (sáng) 
Văn học: Dạy trẻ kể lại chuyện “Ba chú lợn con” (chiều)
	Tạo hình: Vẽ dụng cụ nghề y (sáng) 

Văn học: Thơ “Bé làm bác sỹ” (chiều)
	Tạo hình: Vẽ theo ý thích (sáng) 

Văn học: Kể chuyện sáng tạo theo hình thức “Kể theo kinh nghiệm” (chiều)
	Tạo hình: Tạo hình con vật từ lá cây (sáng) 

Văn học:Thơ “Cây bàng, hoa cúc vàng ” (chiều)


	Thứ 5            LQVT
ÂM NHẠC
	LQVT: Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi  7 (sáng) 
Âm nhạc: Dạy trẻ vận động bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” (chiều)
	LQVT: Đo các đối tượng bằng một đơn vị đo (sáng) 

Âm nhạc: Dạy trẻ vận động bài hát “Cháu yêu cô thơ dệt” (chiều)
	LQVT: Phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật và nhận biết các khối trong thực tế (sáng) 
Âm nhạc: Biểu diễn cuối chủ đề bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân” (chiều)
	LQVT: Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 8. Đếm đến 8. Nhận biết chữ số 8 (sáng) 
Âm nhạc: Vận động theo bài hát “Lá xanh” (chiều)


	Thứ 6            LQCC
	LQCC: Tập tô nhóm chữ cái “u, ư”.
	LQCC: Làm quen với nhóm chữ cái “h, k
	LQCC: Trò chơi chữ cái h, k
	LQCC: Tập tô chữ cái h, k

	Thứ 7            ÔN TẬP
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
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KẾ HOẠCH THÁNG 12
KHỐI MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
 (Thời gian thực hiện từ ngày 02/12/2024 - 28/12/2024)




	
THỜI GIAN

	TUẦN 1
(02/12 - 07/12)
	TUẦN 2
(09/12- 14/12)
	TUẦN 3
(16/12 - 21/12)
	TUẦN 4
(23/12 -28/12)

	Thứ 2            
VẬN ĐỘNG
	Vận động: Chuyền, bắt bóng qua đầu
	Vận động: Chuyền, bắt bóng qua chân
	Vận động: Bật tách, khép chân qua 5 ô
	Vận động: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	Thứ 3            
KPKH
	KPKH: Tìm hiểu nghề thợ mộc, thợ xây
	KPKH: Tìm hiểu một số nghề dịch vụ
	KPKH: Tìm hiểu về nghề bộ đội.
	KPKH: Khám phá quả trứng (Giáo án 5E)

	Thứ 4           TẠO HÌNH     LQCC  
	Tạo hình: Tạo hình ngôi nhà từ các nguyên liệu khác nhau
	Tạo hình:  Trang trí đường diềm

	Tạo hình: Tạo hình tranh tặng chú bộ đội.
HĐC: Trò chơi chữ cái
u, ư
	Tạo hình: Xé, dán đàn vịt

	Thứ 5            
LQVT         ÂM NHẠC
	LQVT: Tách, gộp trong phạm vi 4 (Sáng)


Âm nhạc: Dạy vỗ tay theo tiết tấu phối hợp bài: “Cháu yêu cô chú công nhân” (Chiều)
	LQVT:  Phân biệt hình vuông với hình chữ nhật (Sáng)

Âm nhạc: Dạy hát: Ước mơ của bé (Chiều)
	LQVT: Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác
Âm nhạc: Biểu diễn cuối chủ đề (Chiều)
	LQVT: Đếm đến 5. Nhận biết chữ số 5 (Sáng)

Âm nhạc: Dạy VĐ bài: “Gà trống, mèo con và cún con” (Chiều)

	Thứ 6            VĂN HỌC
	Văn học: Thơ:  “Bé làm bao nhiêu nghề”
	Văn học: Thơ: “Ước mơ của bé”
	Văn học: Kể chuyện sáng tạo
	Văn học: Thơ: “Có chú gà con”

	Thứ 7            
ÔN TẬP
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
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KẾ HOẠCH THÁNG 10
KHỐI MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI
 (Thời gian thực hiện từ ngày 02/12/2024 - 28/12/2024)




	
THỜI GIAN

	TUẦN 1
(02 - 07/12)
	TUẦN 2
(09- 14/12)
	TUẦN 3
(16 - 21/12)
	TUẦN 4
(23 – 28/12)

	Thứ 2            
VẬN ĐỘNG
	Vận động: Ném xa bằng 1 tay

	Vận động: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Vận động: Bật xa 20-25 cm
	 Vận động:
Lăn bóng với cô

	Thứ 3            
KPKH
	KPKH: Tìm hiểu nghề thợ mộc, thợ xây
	KPXH: Tìm hiểu một só nghề dịch vụ
	KPXH: Giáo án steam: Tìm hiểu ngày 22/12
	KPXH: Khám phá quả

	Thứ 4           TẠO HÌNH     
	Tạo hình: Vẽ ngôi nhà
	Tạo hình: Dán cái lược
	 Tạo hình: Vẽ theo ý thích
	Tạo hình: Thiết kế tổ chim


	Thứ 5            
LQVT         ÂM NHẠC
	LQVT: Tách, gộp ngóm đối tượng trong phạm vi 3 (Sáng)

Âm nhạc: Dạy hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân” (Chiều)
	LQVT: Nhận biết phía trước, phía sau (Sáng)

Âm nhạc: Vận động “Em tập lái ô tô’(Chiều)
	LQVT: Nhận biết phía trên, phía dưới (Sáng)
Âm nhạc: Biểu diễn cuối chủ đề (Chiều)
	LQVT: Đếm, nhận biết nhóm có 4 đối tượng
Âm nhạc: Dạy hát bài “Một con vịt ” (Chiều)

	Thứ 6            VĂN HỌC
	Văn học: Thơ “Chiếc cầu mới”
	Văn học: Thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”
	Văn học: 
Kể chuyện sáng tạo
	Văn học: Truyện: Thơ “Đàn gà con”

	Thứ 7            
ÔN TẬP
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
	Ôn tập kiến thức trong tuần
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KẾ HOẠCH THÁNG 12
KHỐI NHÀ TRẺ 24 - 36 THÁNG
 (Thời gian thực hiện từ ngày 02/12/2024 – 28/12/2024)




	
THỜI GIAN

	TUẦN 1
(02/12- 07/12)
	TUẦN 2
(09/12- 14/12)
	TUẦN 3
(16/12 - 21/12)
	TUẦN 4
(23/11 - 28/12)

	Thứ 2            VẬN ĐỘNG
	
PTTC: Bò thẳng hướng theo đường hẹp  

	Vận động: Đi bước qua gậy kê cao
	Vận động: Ném bóng trúng đích (70 - 100cm) 
	Vận động: Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng  

	Thứ 3            NHẬN BIẾT
	Nhận biết: Nhận biết rau bắp cải ( STEAM) 
	Nhận biết: Khám phá các con vật nuôi trong trang trại thuộc nhóm gia cầm  
	Nhận biết: Nhận biết con chó, con bò (Thuộc nhóm gia súc) 
	Nhận biết: Khám phá những con vật hung giữ (Những con vật sống trong rừng)

	Thứ 4           
TẠO HÌNH
	Tạo hình: In màu cây, rau, củ 
	Tạo hình: Dán lá cho cây 
	Tạo hình: Tô màu bông hoa 
	Tạo hình: Nặn quả 

	Thứ 5            
NHẬN BIẾT
ÂM NHẠC
	LQVT: Nhận biết to - nhỏ (sáng)

Âm nhạc: Dạy vận động vỗ tay theo nhịp bài: Cây bắp cải     Nhạc: Thu Hồng
Thơ: Phạm Hổ 
	Nhận biết: Ôn màu xanh - màu đỏ (sáng) 

Âm nhạc: Dạy hát bài “Con gà trống  TG: Tân Huyền
	Nhận biết: Ôn màu xanh - màu đỏ - màu vàng (sáng)

Âm nhạc: Dạy hát bài “Thật là hay ” TG: Hoàng Lân(Chiều)
	Nhận biết: Ôn nhận biết to- nhỏ  (sáng)

Âm nhạc: Dạy hát: Voi làm xiếc (Chiều)

	Thứ 6            
VĂN HỌC
	Văn học: Cây bắp cải
Phạm Hổ   
	Văn học: Thơ “Gà gáy” Phạm Hồ
	Văn học: Thơ “ Đàn bò” Trần Thanh Dịch 
	Văn học: Truyện “Thỏ con không vâng lời 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

	Thứ 7            
ÔN TẬP
	
Ôn tập bài ca dao về củ
	Ôn trò chơi gà trong vườn rau 
	Lao động tự phục vụ 
Bé tập rửa mặt 
	Ôn tập: Voi làm xiếc 
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